
Vị trí tuyển dụng

Họ và tên thí sinh Nam Nữ Đại học Thạc sỹ

I

Trạm KDTV Lạch Huyện, Chi cục 

KDTV vùng I, Hải Phòng

Kiểm dịch viên TV
2

1 Vũ Thị Thanh Hoa

2
3
/3

/1
9
8
9

Tử Đà, Phù 

Ninh, Phú Thọ

Trồng 

trọt

Bảo vệ 

thực vật

2 Trần Thị Tâm
2
6
/1

0
/1

9
9
1

Nam Trung, 

Nam Sách, Hải 

Dương

Bảo vệ 

thực vật

Bảo vệ 

thực vật

II

Trạm KDTV Móng Cái, Chi cục 

KDTV vùng I, Hải Phòng

Kiểm dịch viên TV
1

1 Nguyễn Đức Đông

2
3
/3

/1
9
9
0

Từ Sơn, Từ 

Sơn, Bắc Ninh

Bảo vệ 

thực vật

III

Trạm Kiểm dịch thực vật Mộc Bài, 

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II, 

Kiểm dịch viên thực vật
2

1 Nguyễn Quốc Khánh

0
4
/9

/1
9
9
2

Thanh Lương, 

Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng

Bảo vệ 

thực vật

2 Nguyễn Văn Cường

2
0
/1

1
/1

9
8
8

Minh Tân, Nam 

Sách, Hải Dương

Bảo vệ 

thực vật

IV

Cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước, Chi cục Kiểm dịch 

thực vật vùng II

Kiểm dịch viên thực vật

1

Chỉ 

tiêu 

tuyển

Ngày tháng 

năm sinh
Quê quán

DANH SÁCH 

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC 

CỦA CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Kèm theo Thông báo số:             /TB-BNN-TCCB ngày       /10/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

          BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Trình độ, ngành 

đào tạo
TT



Vị trí tuyển dụng

Họ và tên thí sinh Nam Nữ Đại học Thạc sỹ

Chỉ 

tiêu 

tuyển

Ngày tháng 

năm sinh
Quê quán

Trình độ, ngành 

đào tạo
TT

1 Phạm Thị Sâm

0
4
/1

1
/1

9
9
1

Trường Sơn, 

Nông Cống, 

Thanh Hóa

Bảo vệ 

thực vật

2 Lê Quang Tâm

1
2
/9

/1
9
7
0

Điền Hải, Phong 

Điền, Thừa 

Thiên - Huế

Nông 

học

V

Trạm Kiểm dịch thực vật Bờ Y, Chi 

cục Kiểm dịch thực vật vùng IV, 

Bình Định.

Kiểm dịch viên thực vật

1

1 Nguyễn Văn Đông

1
0

/1
2
/1

9
8
2

Hoài Tân, Hoài 

Nhơn, Bình Định

Nông 

học

KH cây 

trồng

VI

Trạm Kiểm dịch thực vật Tân 

Thanh, Chi cục Kiểm dịch thực vật 

vùng VII, Lạng Sơn  

Kiểm dịch viên thực vật

1

1 Nguyễn Thị Bích An

1
3

/1
1

/1
9

9
7

Nam Trung, 

Nam Sách, Hải 

Dương

Bảo vệ 

thực vật

VII

Trạm Kiểm dịch thực vật Chi Ma, 

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 

VII, Lạng Sơn

Kiểm dịch viên thực vật

1

1 Nguyễn Bích Hoa

2
1

/5
/1

9
8

8

Dân Hòa, Thanh 

Oai, Hà Nội

Trồng 

trọt

VIII

Trạm KDTV Cửa khẩu Lào Cai, 

Chi cục KDTV vùng VIII, Lào Cai

Kiểm dịch viên thực vật
2

1 Nguyễn Thị Thu Ngọc

2
0
/8

/1
9
8
8

Xuân Hùng, 

Xuân Trường, 

Nam Định

Bảo vệ 

thực vật

2 Cồ Thị Thủy

1
8
/9

/1
9
9
0

Đồng Sơn, Nam 

Trực, Nam Định

Bảo vệ 

thực vật

IX

Trạm KDTV Thanh Thủy, Chi cục 

KDTV vùng VIII, Lào Cai

Kiểm dịch viên thực vật
1



Vị trí tuyển dụng

Họ và tên thí sinh Nam Nữ Đại học Thạc sỹ

Chỉ 

tiêu 

tuyển

Ngày tháng 

năm sinh
Quê quán

Trình độ, ngành 

đào tạo
TT

1 Phùng Duy Khánh

1
4
/6

/1
9
8
7

Bằng Giã, Hạ 

Hòa, Phú Thọ

Bảo vệ 

thực vật

X

Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Trạm 

Kiểm dịch thực vật Mỹ Thới,Chi cục 

Kiểm dịch thực vật vùng IX, Cần 

Thơ

Kiểm dịch viên thực vật

1

1 Đỗ Trung Hậu

2
4
/5

/1
9
8
1

Xuân Hòa, Kế 

Sách, Sóc Trăng

Nông 

học



Vị trí tuyển dụng

Họ và tên thí sinh Nam Nữ Đại học
Thạc 

sỹ

I

Trạm Kiểm dịch thực vật Mộc 

Bài, Chi cục Kiểm dịch thực vật 

vùng II

Kiểm dịch viên thực vật

1 Võ Quốc Việt

0
1

/1
0

/1
9

9
3

Phú Hòa Đông, 

Củ Chi, TP Hồ 

Chí Minh

Bảo vệ 

thực 

vật

Thiếu Bản cam kết làm việc 5 

năm. Chứng chỉ tiếng Anh, 

Tin học chưa đúng theo yêu 

cầu. .

II

Cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước, Chi cục 

Kiểm dịch thực vật vùng II

Kiểm dịch viên thực vật

1 Trần Phạm Duy

1
2

/1
/1

9
8

5

Hải Dương

Công 

nghệ 

sinh 

học

Chuyên ngành đào tạo không 

đúng yêu cầu; Thiếu Bản cam 

kết làm việc 5 năm. Thiếu 

chứng chỉ Tin học. 

III

Trạm Kiểm dịch thực vật Tân 

Thanh, Chi cục Kiểm dịch thực 

vật vùng VII  

Kiểm dịch viên thực vật

1 Chu Thị Minh Ngọc

2
5
/1

1
/1

9
8

9

Đề Thám, Tràng 

Định, Lạng Sơn

Sinh 

học

Thiếu Bản cam kết làm việc 5 

năm. Chứng chỉ tiếng Anh 

chưa đúng theo yêu cầu. 

IV

Trạm KDTV Cửa khẩu Lào Cai, 

Chi cục KDTV vùng VIII

Kiểm dịch viên thực vật

1 Ma Hải Nam

1
8
/6

/1
9
9
6

Đoan Thượng, 

Hạ Hòa, Phú 

Thọ

KH 

cây 

trồng

Chưa có bằng Đại học; Thiếu 

Chứng chỉ tiếng Anh, Tin 

học.

V

Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Trạm 

Kiểm dịch thực vật Mỹ Thới, Chi 

cục Kiểm dịch thực vật vùng IX

Kiểm dịch viên thực vật

DANH SÁCH 

THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC 

CỦA CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Kèm theo Thông báo số:             /TB-BNN-TCCB ngày       /10/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trình độ, ngành 

đào tạo

          BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Quê quánTT

Ngày tháng năm 

sinh

Ghi chú



Vị trí tuyển dụng

Họ và tên thí sinh Nam Nữ Đại học
Thạc 

sỹ

Trình độ, ngành 

đào tạo

Quê quánTT

Ngày tháng năm 

sinh

Ghi chú

1 Trần Quốc Quyền

1
5
/8

/1
9
9
4

Thoại Giang, 

Thọai Sơn, An 

Giang

Phát 

triển 

nông 

thôn

Chuyên ngành đào tạo không 

đúng yêu cầu; Tiếng Anh, 

Tin học chưa đúng theo yêu 

cầu.

VI Trường hợp khác

1 Đinh Thị Thư

1
5
/1

/1
9
9
6

Đông Minh, 

Tiền Hải, Thái 

Bình

Bảo vệ 

thực 

vật

Không ghi vị trí dự tuyển.

Thiếu: Phiếu đăng ký dự 

tuyển; Bản cam kết làm việc 

5 năm; Chứng chỉ tiếng Anh, 

Tin học theo yêu cầu.


